MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT 2023 
– MÔN TIẾNG ANH –
	Câu
	Nội dung
	Độ khó
	Nội dung đặc tả

	
	
	Nhận biết (1)
	Thông hiểu (2) 
	Vận dụng (3)
	Vận dụng cao (4)
	

	1
	Phụ âm trong từ đơn âm
	x
	
	
	
	4 từ được chọn là những từ có 1 âm tiết

	2
	Nguyên âm trong từ đơn âm 
	x
	
	
	
	4 từ được chọn là những từ có 1 âm tiết

	3
	Stress trong từ 2 âm tiết
	x
	
	
	
	4 từ được chọn phải cùng loại từ

	4
	Stress trong từ  3 âm tiết
	
	x
	
	
	4 từ được chọn phải cùng loại từ, cùng số lượng âm tiết

	5
	Rút gọn MĐQH 
	
	
	x
	
	Nội dung trong chương trình THPT

	6
	So sánh
	x
	
	
	
	Nội dung trong chương trình THPT

	7
	Mệnh đề trạng ngữ – thời gian
	
	
	x
	
	Kiến thức trong chương trình 

	8
	Giới từ (sau tính từ, động từ)
	x
	
	
	
	Những cụm cơ bản trong chương trình

	9
	Tag question
	x
	
	
	
	Kiến thức trong chương trình

	10
	Mạo từ
	x
	
	
	
	Kiến thức trong chương trình

	11
	Từ vựng theo chủ đề
	
	x
	
	
	Các từ trong chương trình THPT

	12
	Phrasal Verb
	
	x
	
	
	Các từ trong chương trình THPT

	13
	To V/Gerund
	x
	
	
	
	Kiến thức trong chương trình

	14
	Idioms / Fix phrases
	
	
	
	x
	Các cụm cố định mở rộng từ các đơn vị vocabulary trong sgk

	15
	Thì động từ
	x
	
	
	
	Kết hợp 2 thì (QKTD-QKĐ hoặc HTHT-QKĐ)

	16
	Collocation
	
	x
	
	
	Các cụm cố định mở rộng từ các đơn vị vocabulary trong sgk

	17
	Passive 
	x
	
	
	
	Nội dung trong chương trình THPT – dạng thông thường

	18
	Cấu tạo từ
	x
	
	
	
	Các từ trong chương trình THPT

	19
	Nghĩa theo văn cảnh
	
	
	
	x
	Nội dung trong chương trình THPT. Các options cùng cách kết hợp từ dùng văn cảnh để chọn đáp án đúng.

	20
	Câu giao tiếp
	x
	
	
	
	Hỏi đáp giao tiếp thông thường – Lời đề nghị/Lời mời/Cảm ơn/Khen/Chúc mừng, ……

	21
	Câu giao tiếp
	
	x
	
	
	Đồng ý/không đồng ý về một quan điểm cá nhân, dựa vào 1 ngữ liệu phía sau của câu đáp.

	22
	Antonyms 
	
	x
	
	
	Từ được gạch chân nằm trong chương trình THPT

	23
	Antonyms 
	
	
	
	x
	Từ được gạch chân là một thành ngữ

	24
	Synonyms
	
	x
	
	
	Từ được gạch chân nằm trong chương trình THPT

	25
	Synonyms
	
	
	x
	
	Từ được gạch chân nằm trong chương trình THPT

	26
	Chuyển câu
	
	x
	
	
	Các câu chuyển viết lại bằng Modal Verbs (ở hiện tại) – Câu stem có tính từ hoặc trạng từ => chọn được Modal verb phù hợp

	27
	Chuyển câu
	
	x
	
	
	Các câu chuyển viết lại bằng thay đổi Verb tense (QKĐ và HTHT)

	28
	Chuyển câu
	
	
	x
	
	Trực tiếp => Gián tiếp (Câu hỏi)

	29
	Error Identification
	
	
	
	x
	Confusing words

	30
	Error Identification 
	x
	
	
	
	Thì của động từ

	31
	Error Identification
	
	x
	
	
	Agreement (N&Reference; S-V agreement)

	32
	Sentence combination 
	
	x
	
	
	Dùng Wish/if only/Câu điều kiện các loại để nối câu

	33
	Sentence combination
	
	
	
	x
	Dùng cấu trúc đảo ngữ để nối câu

	34-38 (170 từ)
	Relative pronouns
	x
	
	
	
	Chủ đề thuộc CTrinh 11-12, đoạn text level B1-B1+

	
	Determiner – Lượng từ
	
	x
	
	
	

	
	Collocation 
	
	x
	
	
	

	
	Meaning in context
	
	
	x
	
	

	
	Linking words – Liên từ, Từ nối
	x
	
	
	
	

	39-43 (Đọc 1 – 220 từ)
	Main idea/Title
	
	
	x
	
	Chủ đề thuộc ctrinh 12 (ngữ liệu B1)

	
	Vocabulary
	
	x
	
	
	

	
	Reference
	x
	
	
	
	

	
	Details
	
	x
	
	
	

	
	Details 
	x
	
	
	
	

	44-50 (Đọc 2 – 300 từ)
	Main idea
	
	
	
	x
	Chủ đề thuộc ctrinh 12 (ngữ liệu B2)

	
	Vocab
	
	x
	
	
	

	
	Vocab
	
	
	x
	
	

	
	Reference
	
	x
	
	
	

	
	Details
	
	x
	
	
	

	
	Details 
	
	
	x
	
	

	
	Inference
	
	
	
	x
	

	Tổng
	17
	18
	8
	7
	


